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I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Giới thiệu về chương trình đào tạo
Tên ngành đào tạo
	+ Tên tiếng Việt: Điều dưỡng
+ Tên tiếng Anh: Nursing
	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ – Bậc 7
Định hướng đào tạo: Nghiên cứu      Ứng dụng
Khóa học áp dụng: từ năm học 2023 - 2024
Thời gian đào tạo: 02 năm 
Tên văn bằng tốt nghiêp: Thạc sĩ Điều dưỡng
Đơn vị đào tạo: 
	+ Khoa Điều dưỡng
+ Địa chỉ văn phòng: Lầu 4, 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM
	     + Điện thoại liên lạc: 19002039 (Số nội bộ: 327)
2. Các tiêu chí tuyển sinh và chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo
Yêu cầu đối với người dự tuyển: 
· Người học phải tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Điều Dưỡng hoặc các ngành gần theo quy định; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 
· Người học phải tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên 
· Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
· Điều kiện khác: lý lịch bản thân rõ ràng, không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không đang trong thời gian thi hành án hình sự.
· Có đủ sức khỏe để học tập.
3. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo (viết tắt là: PLOs)
Một năm sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, học viên tốt nghiệp có thể:
	STT
	Mã PLO
	Nội dung của PLO
	Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện - PPCs

	1
	PLO1
K1
	Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vào chăm sóc, quản lý, đảm bảo an toàn người bệnh trong thực hành Điều dưỡng;
	PPC-K1.1
	Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản vào chăm sóc, quản lý, đảm bảo an toàn người bệnh trong thực hành Điều dưỡng;

	
	
	
	PPC-K1.2
	Vận dụng kiến thức chuyên môn vào chăm sóc, quản lý, đảm bảo an toàn người bệnh trong thực hành Điều dưỡng;

	2
	PLO2
K2
	Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn đánh giá các vấn đề sức khỏe, lập kế hoạch giải quyết dựa vào bằng chứng khoa học; 

	PPC-K2.1
	Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản đánh giá các vấn đề sức khỏe, lập kế hoạch giải quyết dựa vào bằng chứng khoa học; 

	
	
	
	PPC-K2.2
	Vận dụng kiến thức chuyên môn đánh giá các vấn đề sức khỏe, lập kế hoạch giải quyết dựa vào bằng chứng khoa học; 

	3
	PLO3
K3
	Xây dựng, cập nhật, đổi mới các quy trình, hướng dẫn trong quản lý và vận hành Điều dưỡng hiện đại, phù hợp, hiệu quả;
	PPC-K3.1
	Xây dựng các quy trình, hướng dẫn trong quản lý và thực hành Điều dưỡng phù hợp với thực trạng hiện tại;

	
	
	
	PPC-K3.2
	Cập nhật các quy trình, hướng dẫn trong quản lý và thực hành Điều dưỡng để đạt được tối ưu hiệu quả;

	
	
	
	PPC-K3.3
	Đổi mới các quy trình, hướng dẫn trong quản lý và thực hành Điều Dưỡng tiệm cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế;

	4
	PLO4
S1
	Thiết kế được các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để tìm kiếm kết quả nhằm giải quyết các vấn cần can thiệp;
	PPC-S1.1
	Xem xét các bằng chứng khoa học, chứng cứ y học liên quan đến vấn đề đang gặp phải;

	
	
	
	PPC-S1.2
	Thiết kế được phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để tìm kiếm kết quả để giải quyết các vấn đề cần can thiệp;

	5
	PLO5
S2
	Điều chỉnh các quy trình, quy định và các hướng dẫn thực hành chăm sóc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo lý thuyết và thực hành Điều dưỡng; 
	PPC-S2.1
	Điều chỉnh các quy trình, quy định và các hướng dẫn thực hành chăm sóc tại các cơ sở khám chữa bệnh;

	
	
	
	PPC-S2.2
	Điều chỉnh các quy trình, quy định và các hướng dẫn thực hành chăm sóc tại các cơ sở đào tạo lý thuyết;

	
	
	
	PPC-S2.3
	Điều chỉnh các quy trình, quy định và các hướng dẫn thực hành chăm sóc tại các cơ sở đào tạo thực hành Điều dưỡng;



4. Các điều kiện bảo vệ luận văn/đề án
· Học viên hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.
· Có đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ, đồng thời phải có ý kiến của người hướng dẫn khoa học là luận văn/đề án đạt các yêu cầu và đồng ý cho học viên bảo vệ luận văn. 
· Đáp ứng tỷ lệ trùng lắp đạo văn theo quy định của Nhà trường.
· Học viên không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật đình chỉ học tập.
· Không trong thời gian xem xét giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn/đề án.
· Hoàn thành việc đóng học phí và kinh phí theo quy định.
5. Các điều kiện tốt nghiệp
· Có trình độ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài;
· Bảo vệ luận văn/đề án đạt yêu cầu có điểm đạt từ 5,5 trở lên;
· Đã nộp luận văn/đề án được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên theo đúng thời gian 30 ngày sau khi bảo vệ, có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng về việc luận văn/đề án đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của Hội đồng đánh giá luận văn/đề án và nhận xét của các phản biện cho Viện Đào tạo Sau đại học để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại Thư viện và lưu trữ;
· Hoàn thành lệ phí tốt nghiệp theo quy định.
6. Thang điểm
Điểm học phần được chuyển thành điểm chữ và thang điểm 10 cụ thể như sau:
	TT
	Thang điểm 10

	Điểm quy đổi sang điểm chữ
	Thang điểm 4
	Xếp loại

	a) Loại đạt:

	1.
	8,5 – 10,0
	A
	4
	Giỏi

	2.
	7,0 – 8,4
	B
	3
	Khá

	3.
	5,5 – 6,9
	C
	2
	Trung bình

	b) Loại không đạt:

	4.
	Dưới 5,5
	F
	0
	Kém


II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Mục tiêu đào tạo chung:
Trang bị cho học viên Điều dưỡng ở trình độ Thạc sĩ hệ thống kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng, và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Điều dưỡng, đồng thời có khả năng tự nghiên cứu khoa học và viết được các báo cáo khoa học liên quan đến công tác Điều dưỡng và thực hiện tốt công tác giáo dục sức khỏe và đào tạo Điều dưỡng.
Mục tiêu đào tạo cụ thể:
Hai năm sau khi tốt nghiệp, học viên tốt nghiệp có thể:
· [bookmark: _Hlk153024663]PEO1: Áp dụng hệ thống kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vào công tác nghiên cứu khoa học và thực hành Điều Dưỡng vững vàng;
· PEO2: Phân tích và lập hoạch giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Điều Dưỡng dưới tác động và ảnh hưởng của môi trường xung quanh bằng chứng cứ Y học;
· PEO3: Lượng giá hiệu quả công việc lựa chọn những kết quả phù hợp để duy trì và phát huy nhằm nâng cao giá trị nghề nghiệp; 
· PEO4: Kết hợp linh hoạt sáng tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực Điều dưỡng;
· PEO5: Xây dựng các chuẩn mực phù hợp theo từng giai đoạn, lấy đó làm mục tiêu để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng và hoàn thiện bản thân. 
Sự phù hợp của mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình
	Mục tiêu đào tạo (PO)
	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10

	PEO1
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	
	x
	

	PEO2
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	x

	PEO3
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	
	x

	PEO4
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	PEO5
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x



III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Nguyên tắc thiết kế chương trình đào tạo
· Phân tích năng lực nghề nghiệp của người làm nghề gồm năng lực chung và năng lực chuyên môn;
· So sánh đối chiếu đảm bảo tuân thủ với Luật giáo dục đại học, Khung trình độ quốc gia và Thông tư quy định về khối lượng kiến thức của trình độ thạc sĩ (bậc 7).
· Tổ chức Hội thảo DACUM để lấy ý kiến các bên liên quan về: các năng lực, công việc cần thực hiện theo từng năng lực; các kỹ năng cần có và các yêu cầu đặc biệt và tiên tiến khác của thời đại. Phân tích và tổng hợp ý kiến và xây dựng các Năng lực của Học viên tốt nghiệp.
· Xây dựng Mục tiêu, Chuẩn Đầu ra của Chương trình đào tạo;
· Lập ma trận tương quan giữa các yêu cầu năng lực học viên tốt nghiệp, mục tiêu chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình
· Thiết kế cấu trúc Chương trình đào tạo, xác định các môn học cần đưa vào chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra. Đối chiếu, so sánh với các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.
· Xây dựng Đề cương chi tiết các học phần dựa trên Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá, nội dung giảng dạy và lộ trình học tập để học viên đạt được các kết quả học tập mong đợi.
2. Mối liên hệ của các học phần/môn học trong việc hình thành năng lực

	CÁC NĂNG LỰC NGHỀ CHỦ YẾU CỦA HVTN
	CÁC MÔN HỌC/ HỌC PHẦN/ MODULE
	THỜI LƯỢNG

	
	Tên
	Số lượng môn
	Số tín chỉ
	Tỉ lệ (%)/tổng tín chỉ

	NĂNG LỰC 1
(C1. Năng lực chuyên môn sâu trong công tác Điều Dưỡng)
	· Sinh lý bệnh miễn dịch nâng cao (2TC)
· Học thuyết Điều Dưỡng (2TC)
· Đánh giá thể chất và sức khỏe (3TC)
· Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc giảm nhẹ (4TC) Hoặc Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (4TC) + Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (4TC) +Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng (4TC)
· Dịch tễ học (2TC) Hoặc Dinh dưỡng tiết chế (2TC)
· Thực hành dựa vào bằng chứng (3TC)
· Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng (4TC)
· Thống kê y học (4TC)
· Luận văn tốt nghiệp (12TC)
	11
	44
	73%

	NĂNG LỰC 2
(C2. Năng lực tổ chức, quản lý công tác Điều dưỡng)
	· Học thuyết Điều Dưỡng (2TC)
· Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc giảm nhẹ (4TC) Hoặc Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (4TC) + Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (4TC) +Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng (4TC)
· Triết học (3TC)
· Y đức trong Điều Dưỡng (2TC)
· Giáo dục nâng cao sức khỏe (3TC)
· Thực hành dựa vào bằng chứng (3TC)
· Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng (4TC)
· Quản lý – lãnh đạo Điều Dưỡng (3TC)
· Luận văn tốt nghiệp (12TC)
	11
	44
	73%

	NĂNG LỰC 3
(C3. Khả năng nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng)
	· Học thuyết Điều Dưỡng (2TC)
· Anh văn chuyên ngành (2TC)
· Thống kê y học (4TC)
· Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc giảm nhẹ (4TC) Hoặc Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (4TC) + Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (4TC) +Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng (4TC)
· Y đức trong Điều Dưỡng (2TC)
· Thực hành dựa vào bằng chứng (3TC)
· Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng (4TC)
· Dịch tễ học (2TC) Hoặc Dinh dưỡng tiết chế (2TC)
· Luận văn tốt nghiệp (12TC)
	11
	43
	72%

	NĂNG LỰC 4
(C4. Năng lực hành nghề theo quy định của Pháp luật và đạo đức xã hội)
	· Học thuyết Điều Dưỡng (2TC)
· Anh văn chuyên ngành (2TC)
· Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi (4TC) + Chăm sóc giảm nhẹ (4TC) Hoặc Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (4TC) + Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (4TC) +Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng (4TC)
· Y đức trong Điều Dưỡng (2TC)
· Thực hành dựa vào bằng chứng (3TC)
· Giáo dục nâng cao sức khỏe (3TC)
· Đánh giá thể chất và sức khỏe (3TC)
· Quản lý – lãnh đạo Điều Dưỡng (3TC)
· Luận văn tốt nghiệp (12TC)
	11
	42
	70%

	NĂNG LỰC 5
(C5. Khả năng tự học tập và giảng dạy về chuyên môn)
	·  Học thuyết Điều Dưỡng (2TC)
· Đánh giá thể chất và sức khỏe (3TC)
· Y đức trong Điều Dưỡng (2TC)
· Thực hành dựa vào bằng chứng (3TC)
· Thống kê y học (4TC)
· Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng (4TC)
· Anh văn chuyên ngành (2TC)
· Phương pháp giảng dạy trong Điều Dưỡng (3TC)
· Quản lý – lãnh đạo Điều Dưỡng (3TC)
· Triết học (3TC)
· Luận văn tốt nghiệp (12TC)
	11
	41
	68%



3. Tóm tắt các khối lượng kiến thức
Kiến thức toàn khóa học: 60 tín chỉ 
	Kiến thức
	Tổng số tín chỉ
	Tỷ lệ (%)

	Kiến thức đại cương/Khoa học cơ bản
	5
	8,3%

	Kiến thức cơ sở và cốt lõi ngành
	43
	71,7%

	Nghiên cứu khoa học
· Luận văn (12 tín chỉ)
	12
	20%

	Tổng cộng
	60
	100%


4. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Điều Dưỡng
	TT
	MÃ SỐ
	TÊN HỌC PHẦN
	Tín chỉ
	Số giờ

	
	
	
	
	LT
	TH
	Tự học

	1
	073318
	Triết học
	3
	45
	0
	105

	2
	075635
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	0
	70

	3
	078359
	Sinh lý bệnh miễn dịch nâng cao
	2
	30
	0
	70

	4
	078360
	Thống kê y học
	4
	30
	60
	110

	5
	078361
	Y đức trong Điều Dưỡng
	2
	30
	0
	70

	6
	070222
	Dịch tễ học
	2
	15
	30
	55

	7
	078462
	Dinh dưỡng tiết chế
	2
	15
	30
	55

	8
	078463
	Học thuyết Điều Dưỡng
	2
	15
	30
	55

	9
	078464
	Phương pháp giảng dạy trong Điều Dưỡng
	3
	30
	30
	90

	10
	078465
	Quản lý lãnh đạo Điều Dưỡng
	3
	30
	30
	90

	11
	078466
	Đánh giá thể chất và sức khỏe
	3
	30
	30
	90

	12
	078467
	Giáo dục nâng cao sức khỏe
	3
	30
	30
	90

	13
	078468
	Thực hành dựa vào bằng chứng
	3
	30
	30
	90

	14
	073127
	Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng
	4
	30
	60
	110

	15
	075612
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	4
	30
	60
	110

	16
	078469
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi
	4
	30
	60
	110

	17
	078470
	[bookmark: _GoBack]Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ 
	4
	30
	60
	110

	18
	078471
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	4
	30
	60
	110

	19
	078472
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng
	4
	30
	60
	110

	20
	078473
	Chăm sóc giảm nhẹ
	4
	30
	60
	110

	21
	078474
	Luận văn tốt nghiệp
	12
	
	360
	240

	
	60
	


5. Phân bổ tiến độ giảng dạy các học phần dự kiến:

	TT
	Mã số
	Tên học phần
	Tín chỉ
	Số tiết
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp kiểm tra, đánh giá

	
	
	
	
	LT
	TH
	Tự học
	
	

	HỌC KỲ 1
	15
	
	
	

	1
	073318
	Triết học
	3
	45
	0
	105
	- Giảng lý thuyết
	Tiểu luận

	2
	075635
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	0
	70
	- Giảng lý thuyết

	- Thi cuối kỳ

	3
	078359
	Sinh lý bệnh miễn dịch nâng cao
	2
	30
	0
	70
	- Giảng lý thuyết

	- Thi cuối kỳ

	4
	078360
	Thống kê y học
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi thực hành

	5
	078361
	Y đức trong Điều Dưỡng
	2
	30
	0
	70
	- Giảng lý thuyết
	- Thi cuối kỳ

	6
	070222

	Dịch tễ học (TC)
	2
	15
	30
	55
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	7
	078462
	Dinh dưỡng tiết chế (TC)
	2
	15
	30
	55
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	HỌC KỲ 2
	17
	
	
	
	
	

	8
	078463
	Học thuyết Điều Dưỡng
	2
	30
	0
	70
	- Giảng lý thuyết

	- Tiểu luận

	9
	078464
	Phương pháp giảng dạy trong Điều Dưỡng
	3
	30
	30
	90
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Bài báo cáo cá nhân

	10
	078465
	Quản lý lãnh đạo Điều Dưỡng
	3
	45
	0
	105
	- Giảng lý thuyết

	- Thi cuối kỳ

	11
	078466
	Đánh giá thể chất và sức khỏe
	3
	30
	30
	90
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	12
	078467
	Giáo dục nâng cao sức khỏe
	3
	30
	30
	90
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Bài báo cáo cá nhân

	13
	078468

	Thực hành dựa vào bằng chứng
	3
	30
	30
	90
	- Giảng lý thuyết
- Thảo luận theo nhóm

	- Tiểu luận

	HỌC KỲ 3
	16
	
	
	
	
	

	14
	073127
	Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Đề cương NCKH 

	Nhóm học phần tự chọn 1
	
	
	
	
	
	

	15
	078469
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi (TC)
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	16
	075612
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (TC)
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	17
	078473
	Chăm sóc giảm nhẹ (TC)
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	Nhóm học phần tự chọn 2
	
	
	
	
	
	

	18
	078470

	Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (TC)
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	19
	078471
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ & trẻ em (TC)
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	20
	078472

	Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng (TC)
	4
	30
	60
	110
	- Giảng lý thuyết
- Thực hành theo hướng dẫn
	- Thi cuối kỳ

	HỌC KỲ 4
	12
	

	21
	078474
	Luận văn tốt nghiệp
	12
	0
	360
	240
	- Thực hiện luận văn tốt nghiệp
	- Bảo vệ luận văn TN

	
	60
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6. Sự đóng góp của các học phần cho Chuẩn đầu ra chương trình
I (Introduce): Đây là những môn học dạy các kiến thức/kỹ năng để thực hiện các PPCs (Programe Performance Criteria) ở mức độ đơn giản.
P (Practice): Đây là những môn học dạy các kiến thức/kỹ năng để thực hiện các PPCs ở mức độ trung bình.
M (Master): Đây là những môn học dạy các kiến thức/kỹ năng để thực hiện các PPCs ở mức độ thành thạo.

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Chuẩn đầu ra

	
	
	
	PLO1
K1
	PLO2
K2
	PLO3
K3
	PLO4
S1
	PLO5
S2
	PLO6
S3
	PLO7
S4
	PLO8
A1
	PLO9
A2
	PLO10
A3

	1 
	073318
	Triết học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	075635
	Anh văn chuyên ngành
	P
	
	P
	P
	P
	M
	I
	M
	
	M

	3 
	078359
	Sinh lý bệnh miễn dịch nâng cao
	I
	
	I
	P
	
	
	
	I
	
	I

	4 
	078360
	Thống kê y học
	P
	P
	
	P
	
	
	M
	
	I
	P

	5 
	078361
	Y đức trong Điều Dưỡng
	I
	
	P
	I
	
	
	I
	M
	M
	

	6 
	070222
	Dịch tễ học
	P
	
	I
	
	I
	P
	P
	
	
	I

	7 
	078462
	Dinh dưỡng tiết chế
	
	I
	I
	P
	P
	
	
	P
	
	I

	8 
	078463
	Học thuyết Điều Dưỡng
	P
	
	I
	M
	P
	
	
	
	M
	P

	9 
	078464
	Phương pháp giảng dạy trong Điều Dưỡng
	I
	I
	I
	P
	P
	P
	I
	P
	
	P

	10 
	078465
	Quản lý lãnh đạo Điều Dưỡng
	I
	P
	P
	
	P
	
	
	I
	P
	P

	11 
	078466
	Đánh giá thể chất và sức khỏe
	I
	I
	
	P
	
	P
	
	
	I
	

	12 
	078467
	Giáo dục nâng cao sức khỏe
	
	P
	
	P
	
	
	P
	P
	
	I

	13 
	078468
	Thực hành dựa vào bằng chứng
	P
	M
	I
	M
	
	P
	M
	P
	
	P

	14 
	073127
	Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng
	P
	M
	
	M
	
	I
	M
	P
	P
	P

	15 
	075612
	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	P
	I
	I
	P
	P
	I
	I
	I
	
	

	16 
	078469
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi
	P
	
	P
	
	
	P
	M
	P
	P
	P

	17 
	078470
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ 
	P
	M
	I
	
	M
	P
	
	P
	P
	

	18 
	078471
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	P
	M
	I
	
	M
	P
	
	P
	P
	

	19 
	078472
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng
	P
	M
	P
	
	M
	
	
	I
	P
	P

	20 
	078473
	Chăm sóc giảm nhẹ
	P
	M
	P
	
	M
	
	
	I
	P
	P

	21 
	078474
	Luận văn tốt nghiệp
	P
	M
	
	M
	
	M
	P
	M
	P
	M


 

7. 
8. Mô tả tóm tắt nội dung các học phần (mỗi môn tóm tắt 100 – 200 từ)
1. Triết học (3 tín chỉ): Nội dung chương trình theo thông tư 08/2013/TT-BGDĐT: Ban hành chương trình Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Chương trình môn Triết học: Khái luận về triết học; Bản thể luận; Phép biện chứng; Nhận thức luận; Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội; Triết học chính trị; Ý thức xã hội; Triết học về con người.
2. Sinh lý bệnh – Miễn dịch (2 tín chỉ): Sinh lý bệnh - Miễn dịch trang bị những kiến thức cơ sở làm nền tảng để học tập những môn học Điều dưỡng lâm sàng và Y học dự phòng. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống các cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch, vai trò của hệ thống miễn dịch trong khả năng đề kháng bệnh tật của cơ thể, những kiến thức cơ bản về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch. Cung cấp những kiến thức cơ bản về quy luật các quá trình bệnh lý điển hình. Các biểu hiện và cơ chế gây ra các biểu hiện bệnh lý của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh. Học phần này bổ sung và mở rộng học phần Sinh lý bệnh – Miễn dịch của chương trình Đại học, trang bị cơ sở lý luận khoa học cho người cán bộ Y tế để giải thích cơ chế bệnh sinh, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.
3. Anh văn chuyên ngành (2 tín chỉ): Học phần tiếng anh chuyên ngành được thiết kế nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh trình độ tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu, hay trình độ tiếng anh Bậc 4 theo khung năng lực Việt Nam. Mục tiêu của khóa học là giúp cho học viên có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống một cách tự tin. Có thể trình bày các đề tài mang tính học thuật hoặc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Có thể miêu tả, nêu ý 180 kiến, nêu giả thuyết, giải thích, tổng hợp những ý kiến phức tạp khác nhau. Có thể phát triển lập luận một cách hệ thống, biết nhấn mạnh các điểm quan trọng một cách phù hợp. Có khả năng đáp ứng phù hợp với các tình huống đòi hỏi các mức độ trang trọng/nghi thức trong giao tiếp xã hội.
4. Thống kê Y học (4 tín chỉ): Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có thể: (i) Nhận biết và thực hiện được các phương pháp xử lý số liệu và các chiến lược phân tích số liệu; (ii) Xây dựng được các mô hình hồi quy để kiểm soát các yếu tố nhiễu; (iii) Ứng dụng kết quả của các mô hình hồi quy để đưa ra các nhận định, đề xuất phù hợp và khả thi cho những chương trình can thiệp y tế cụ thể.
5. Y đức trong Điều Dưỡng (2 tín chỉ): Học phần này trang bị cho các học viên có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ để hiểu biết được một số phạm trù cơ bản của đạo đức học và các nguyên lý cơ bản của đạo đức y học từ đó giúp người điều dưỡng hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Học phần Đạo đức điều dưỡng cùng với các học phần chăm sóc người bệnh ở các chuyên ngành khác nhằm đào tạo các học viên có kiến thức toàn diện trong chăm sóc người bệnh và cộng đồng, đạt được cơ bản chuẩn năng lực của Điều dưỡng Việt Nam ở bậc sau đại học.
6. Dịch tễ học (2 tín chỉ): Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có thể: (i) Nhận biết và thực hiện được các phương pháp xử lý số liệu và các chiến lược phân tích số liệu; (ii) Xây dựng được các mô hình hồi quy để kiểm soát các yếu tố nhiễu; (iii) Ứng dụng kết quả của các mô hình hồi quy để đưa ra các nhận định, đề xuất phù hợp và khả thi cho những chương trình can thiệp y tế cụ thể.
7. Dinh dưỡng tiết chế (2 tín chỉ): Học phần Dinh dưỡng tiết chế cung cấp những kiến thức của khoa học dinh dưỡng: dinh dưỡng căn bản, dinh dưỡng các lứa tuổi, ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sức khỏe- bệnh tật, phương pháp đánh giá trình trạng dinh dưỡng, cách xây dựng khẩu phần ăn cho người bình thường và người bệnh, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm để có thể tư vấn cho người bệnh hiểu thêm về bệnh tật và cách sử dụng các chất dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ đồng thời cung cấp cho học viên những kỹ năng trong khi thực hiện nhiệm vụ của người điều dưỡng như: Kiểm tra, đánh giá được một số thực phẩm trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân
8. Học thuyết Điều Dưỡng (2 tín chỉ): Phân tích lý thuyết và khái niệm trong điều dưỡng, phân tích phát triển học thuyết điều dưỡng, thẩm định mối quan hệ giữa học thuyết điều dưỡng và các hiện tượng xã hội liên quan đến y tế và điều dưỡng, với sự nhấn mạnh về quy trình và xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu điều dưỡng.
9. Phương pháp giảng dạy trong Điều Dưỡng (3 tín chỉ): Môn học này sẽ cung cấp cho người học các đặc điểm và năng lực của thực hành điều dưỡng nâng cao đồng thời giúp người học xác định được vai trò và trách nhiệm của thực hành điều dưỡng nâng cao ở Việt Nam. Học viên sẽ được tìm hiểu về cơ hội và thách thức về các vai trò của điều dưỡng nâng cao ở Việt Nam. Từ việc được cung cấp kiến thức và thực hành về điều dưỡng thực hành nâng cao người học sẽ hiểu được vai trò của họ và vai trò của họ trong tương lai khi là người điều dưỡng thực hành nâng cao. Bên cạnh đó, người học có thể xây dựng các dự án để phát triển thực hành điều dưỡng ở Việt Nam. Người học cũng được cung cấp kiến thức để phân tích cơ hội và thách thức cho việc thể hiện vai trò thực hành điều dưỡng nâng cao trong vị trí công tác hiện tại của mình.
10. Quản lý lãnh đạo Điều Dưỡng (3 tín chỉ): môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng, chức năng, nhiệm vụ cảu các tổ chức đó. Môn học còn cung cấp cho SV điều dưỡng những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý và ứng dụng của nó trong hoạt động quản lý ngành y tế và ngành điều dưỡng, khái niệm về quản lý và lãnh đạo, các tiêu chuẩn của người quản lý, các phương pháp quản lý,... vai trò của người điều dưỡng trong đội chăm sóc người bệnh, những khái niệm, chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành chăm sóc. Vai trò của các tổ chức nghề nghiệp như Hội Điều dưỡng Việt nam, Hội Điều dưỡng quốc tế.
11. Đánh giá thể chất và sức khỏe (3 tín chỉ): Học phần Nhận định thể chất và sức khỏe cung cấp những kiến thức, kỹ năng và thái độ thông quaviệc thực hiện và tuân thủ qui trình nhận định thể chất và sức khoẻ, các nội dung cơ bản khi nhận định thể chất người bệnh theo các nhóm bệnh nội khoa, ngoại khoa, trẻ em, sản khoa và sức khỏe cộng đồng.
12. Giáo dục nâng cao sức khỏe (3 tín chỉ): Môn học này cung cấp những kiến thức về giao tiếp với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, đồng nghiệp, các khái niệm và phân cấp giáo dục sức khỏe trong nhân dân, bệnh viện và người bệnh mãn tính.Giới thiệu các phương pháp, phương tiện áp dụng trong giáo dục sức khỏe phù hợp với đối tượng.Lập kế hoạch và thực hiện việc tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng và ứng dụng kiến thức được học để giáo dục cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và người thân của mình. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời và không lời khi tiếp xúc với người bệnh, gia đình và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng giao tiếp cần thiết để lập mối quan hệ giữa NB và NVYT, lấy NB là trung tấm khi phát triển các mối quan hệ giao tiếp. Từ đó hình thành phong cách và kỹ thuật giao tiếp.
13. Thực hành dựa vào bằng chứng (3 tín chỉ): Khóa học được thiết kế để cung cấp một phương pháp tiếp cận phân tích và có hệ thống để đánh giá các nghiên cứu dựa trên bằng chứng được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Khóa học cho phép học viên phát triển một phương pháp dựa trên bằng chứng để giải quyết các câu hỏi lâm sàng quan trọng thông qua tổng quan tài liệu.
14. Nghiên cứu khoa học trong Điều Dưỡng (4 tín chỉ): Học phần “Nghiên cứu điều dưỡng” trang bị cho học viên những kiến thức và phương pháp nghiên cứu cơ bản để có thể tiến hành một nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng. Học phần được thực hiện thông qua việc kết hợp một cách linh hoạt các phương pháp dạy học như thuyết trình ngắn, thảo luận và làm bài tập nhóm, tự học và nghiên cứu có định hướng, phân tích từ thực tế các công trình nghiên cứu đã được công bố. Trên cơ sở đó giúp học viên có khả năng phát triển một đề cương nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực điều dưỡng, hỗ trợ cho học viên trong thực hiện các nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học cho cải thiện chất lượng chăm sóc, phát triển nghề nghiệp điều dưỡng. Trong quá trình học tập, học viên sẽ nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ giảng viên và nhà trường về phương pháp cũng như tiếp cận các nguồn dữ liệu khoa học hiện có.
15. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (4 tín chỉ): Học phần Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là khối kiến thức và kỹ năng trọng tâm về chăm sóc người cao tuổi có các bệnh nội khoa. Học phần này hỗ trợ cho người điều dưỡng học các chuyên khoa khác có khả năng tiếp cận một cách toàn diện, hỗ trợ cho người điều dưỡng trình độ sau đại học có khả năng thực hiện chăm sóc người bệnh một cách toàn diện hơn. Hỗ trợ người điều dưỡng ở trình độ sau đại học có thể làm việc độc lập và phối hợp các chuyên khoa khác nhau thông qua khả năng chủ động Xây dựng và thực hiện được các kế hoạch chăm sóc một cách chuyên nghiệp cho người cao tuổi.
16. Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi (4 tín chỉ): Học phần Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi là khối kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi. Học phần này giúp cho người điều dưỡng có trình độ sau đại học có khả năng độc lập Xây dựng và thực hiện được các kế hoạch chăm sóc người bệnh cao tuổi mắc các bệnh lý tâm thần do tuổi già một cách chuyên nghiệp.
17. Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (4 tín chỉ): Học phần chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản qua các thời kỳ cho phụ nữ. Học viên sẽ được trang bị cơ sở khoa học và có thể thực hiện hiệu quả quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người phụ nữ qua các thời kỳ.
18. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (4 tín chỉ): Học phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là khối kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về chăm bà mẹ trong và sau quá trình sinh sản cùng các kiến thức sóc trẻ sơ sinh, trẻ mắc bệnh về cấp cứu, sơ sinh, hô hấp, tuần hoàn. Học phần Điều dưỡng nhi khoa giúp cho người điều dưỡng chuyên khoa có khả năng độc lập Xây dựng và thực hiện được các kế hoạch chăm sóc một cách chuyên nghiệp cho trẻ mắc các bệnh cấp cứu, sơ sinh, hô hấp, tuần hoàn.
19. Chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng (4 tín chỉ): Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức về sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở cả nam và nữ trong phạm vi cộng đồng. Dựa trên các kiến thức tiếp thu được có thể xây dựng triển khai hoặc áp dụng các chiến lượng về dân số, kế hoạch hóa gia đình trong một khu vực dân cư nhất định hoặc một vùng rộng lớn hơn.
20. Chăm sóc giảm nhẹ (4 tín chỉ): Môn học này cung cấp Chăm sóc giảm nhẹ là cách thức tiếp cận đa ngành để chăm sóc y khoa và chăm sóc điều dưỡng cho những người bị mắc các bệnh giới hạn tuổi thọ. Chăm sóc giảm nhẹ tập trung vào việc giúp đỡ cho người bệnh giảm bớt các triệu chứng, đau đớn về thể chất và cẳng tinh thần khi bị chẩn đoán mắc bệnh y khoa không chữa được. Mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ không phải kéo dài cuộc sống bệnh nhân nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, để người bệnh chấp nhận sự thật, không phó mặc cuộc sống mà luôn tìm kiếm ý nghĩa của những ngày sống cuối đời trong sự thanh thản về thể xác lẫn tinh thần.
21. Luận văn tốt nghiệp (12 tín chỉ): Luận án trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

IV. ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ THAM KHẢO
Đối sánh chương trình đào tạo trong nước
	Nội dung đối sánh
	CTĐT Thạc sĩ Điều Dưỡng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	CTĐT Thạc sĩ Điều Dưỡng của Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019
	CTĐT Thạc sĩ Điều Dưỡng của Trường ĐH Thành Đông năm 2022
	Nhận xét

	Tổng số tín chỉ
	60
	60
	60
	

	Cấu trúc chương trình: (số lượng môn/tín chỉ)
	
	
	
	Phù hợp

	- Học phần chung
	- Học phần chung: 02 học phần/ 05 tín chỉ
	- Học phần chung: 02 học phần/ 06 tín chỉ
	- Học phần chung: 02 học phần/ 05 tín chỉ
	

	- Học phần cơ sở
	- Học phần cơ sở ngành: 05 học phần/ 10 tín chỉ
	- Học phần cơ sở ngành: 05 học phần/ 10 tín chỉ
	- Học phần cơ sở ngành: 05 học phần/ 10 tín chỉ
	

	- Học phần chuyên ngành
	- Học phần chuyên ngành: 10 học phần/ 33 tín chỉ
	- Học phần chuyên ngành: 11 học phần/ 32 tín chỉ
	- Học phần chuyên ngành: 10 học phần/ 33 tín chỉ
	

	- Luận văn tốt nghiệp
	- Luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ
	- Luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ
	- Luận văn tốt nghiệp: 12 tín chỉ
	

	Phương pháp giảng dạy/học tập
	- Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội cho học viên tích cực chủ động sáng tạo từ đó nâng cao khả năng phân tích, phát triển và giải quyết các vấn đề; 
- Giảng dạy trên lớp:
+Bài giảng trực tiếp của giảng viên
+ Bài tập thực hành - thảo luận
+Có bài tập lớn hoặc tiểu luận
- Phương pháp thực hành, hội thảo;
+ Học viên sẽ tham quan thực tế để trao đổi kinh nghiệm
+ Tổ chức thảo luận theo nhóm.
	- Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội cho học viên tích cực chủ động sáng tạo từ đó nâng cao khả năng phân tích, phát triển và giải quyết các vấn đề; 
- Giảng dạy trên lớp:
+Bài giảng trực tiếp của giảng viên
+ Bài tập thực hành - thảo luận
+Có bài tập lớn hoặc tiểu luận
- Phương pháp thực hành, hội thảo;
+ Học viên sẽ tham quan thực tế để trao đổi kinh nghiệm
+ Tổ chức thảo luận theo nhóm.
	- Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội cho học viên tích cực chủ động sáng tạo từ đó nâng cao khả năng phân tích, phát triển và giải quyết các vấn đề; 
- Giảng dạy trên lớp:
+Bài giảng trực tiếp của giảng viên
+ Bài tập thực hành - thảo luận
+Có bài tập lớn hoặc tiểu luận
- Phương pháp thực hành, hội thảo
+ Học viên sẽ tham quan thực tế để trao đổi kinh nghiệm
+ Tổ chức thảo luận theo nhóm.
	Phù hợp


Ghi chú: Đối sánh chương trình đào tạo tối thiểu của 02 trường trong nước đã được kiểm định và 02 trường quốc tế
- Đối với ngành mới không có trong danh mục: kèm theo ít nhất 02 chương trình đào tạo tham khảo của 02 trường đại học ở nước ngoài đã được kiểm định, ít nhất 02 ý kiến đồng thuận về chương trình đào tạo của cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
Đối sánh chương trình đào tạo ngoài nước
	Nội dung đối sánh
	Master of Nursing
 ĐH Nguyễn Tất Thành
	Master of Nursing Science The University of Melbourne - 2019
	Master of Nursing Science Program at Mahidol university - 2021
	Nhận xét

	Tổng số tín chỉ
	60
	200 credits
	Không ít hơn 36 tín chỉ
	

	Cấu trúc chương trình: (số lượng môn/tín chỉ)
	
	
	
	Phù hợp

	- Học phần chung
	- Học phần chung: 02 học phần/ 05 tín chỉ
	- Học phần chung: 25 credits
	- Học phần bắt buộc: 3 tín chỉ
	

	- Học phần cơ sở
	- Học phần cơ sở ngành: 05 học phần/ 10 tín chỉ
	- Học phần cơ sở ngành: 50 credits
	- Học phần cơ sở ngành: không ít hơn 9 tín chỉ
	

	- Học phần chuyên ngành
	- Học phần chuyên ngành: 10 học phần/ 33 tín chỉ
	- Học phần chuyên ngành ngành: 100 credits 
	Học phần chuyên ngành ngành: không ít hơn 12 tín chỉ
	

	- Học phần tốt nghiệp
	- Luận văn: 12 tín chỉ
	- Luận văn: 25 credits
	- Luận văn: 12 tín chỉ
	

	Phương pháp giảng dạy/học tập
	- Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội cho học viên tích cực chủ động sáng tạo từ đó nâng cao khả năng phân tích, phát triển và giải quyết các vấn đề; 
- Giảng dạy trên lớp:
+Bài giảng trực tiếp của giảng viên
+ Bài tập thực hành - thảo luận
+Có bài tập lớn hoặc tiểu luận
- Phương pháp thực hành, hội thảo;
+ Học viên sẽ tham quan thực tế để trao đổi kinh nghiệm
+ Tổ chức thảo luận theo nhóm.
	- Áp dụng phương pháp học tích cực, mở rộng kiến thức chuyên ngành và nâng cao trong lĩnh vực quản lý chất lượng; 
- Giảng dạy trên lớp:
+ Bài giảng trực tiếp của giảng viên
+ Bài tập thực hành - thảo luận
- Phương pháp thực hành, hội thảo;
+ Học viên có thể nghiên cứu chuyên sâu.
	- Nâng cao việc khuyến khích và tạo cơ hội cho học viên tích cực chủ động sáng tạo từ đó nâng cao khả năng phân tích, phát triển và giải quyết các vấn đề; 
- Giảng dạy trên lớp:
+Bài giảng trực tiếp của giảng viên
+ Bài tập thực hành - thảo luận
+ Có bài tập lớn hoặc tiểu luận
- Phương pháp thực hành, hội thảo;
+ Học viên sẽ tham quan thực tế để trao đổi kinh nghiệm
+ Tổ chức thảo luận theo nhóm.

	Phù hợp



V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Hình thức tổ chức giảng dạy
Mô hình dạy học, phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường. nêu vấn đề, tình huống….
· Thảo luận/thảo luận theo nhóm
· Tự nghiên cứu: Giáo trình, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
· Sử dụng các công trình nghiên cứu trong giảng dạy
· Thực tập thực tế tại cơ sở
· E-learning
Phương pháp học tập
· Học viên tự đọc tài liệu, phát triển giả thuyết và câu hỏi liên quan
· Học viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm
· Học viên tự nghiên cứu: Giáo trình, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
· Học viên được khích lệ sử dụng tổng hợp các kiến thức từ các môn học khác và những trải nghiệm trong cuộc sống để đề xuất giải pháp cho vấn đề đặt ra (một giả định nào đó)
· Học viên thực tập thực tế tại cơ sở
2. Hình thức kiểm tra, đánh giá
· Đánh giá đầu vào: 
· Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Điều Dưỡng hoặc ngành gần theo quy định;
· Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Trong trường hợp ứng viên không đáp ứng được yêu cầu năng lực ngoại ngữ trên thì sẽ phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương được tổ chức tại Trường);
· Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.
· Điều kiện khác: lý lịch bản thân rõ ràng, không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không đang trong thời gian thi hành án hình sự.
· Có đủ sức khỏe để học tập.
· Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn.
· Đánh giá quá trình: 
· Học viên được đánh giá quá trình bằng nhiều hình thức khác nhau như: chuyên cần, bài tập, thuyết trình và câu hỏi nhanh 
· Điểm học phần được chuyển thành điểm chữ và thang điểm 10 cụ thể như sau:
	TT
	Thang điểm 10

	Điểm quy đổi sang điểm chữ
	Thang điểm 4
	Xếp loại

	a) Loại đạt:

	1.
	8,5 – 10,0
	A
	4
	Giỏi

	2.
	7,0 – 8,4
	B
	3
	Khá

	3.
	5,5 – 6,9
	C
	2
	Trung bình

	b) Loại không đạt:

	4.
	Dưới 5,5
	F
	0
	Kém


· Cách tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chung của mỗi học phần được quy đổi sang điểm số như sau (điểm hệ 4):
· A tương đương với 4
· B tương đương với 3
· C tương đương với 2
· F tương đương với 0
· Đánh giá đầu ra: Học viên hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp, ngoại ngữ bậc 4, bảo vệ đề án đạt từ 5,5 điểm.
3. Yêu cầu về Cơ sở vật chất
· Phòng học thoáng mát, có máy chiếu, micro, bảng, loa.
· Phòng máy tính để thực hành các môn học trên máy tính. Máy tính cấu hình tốt đủ để chạy một số phần mềm ứng dụng.
· Phòng thực hành có đủ các trang thiết bị cần thiết đáp ứng học phần.
· Thư viện có đa dạng các loại sách phục vụ chuyên ngành, sách ebook và khu đọc sách, khu phòng họp nhóm, có mạng wifi phục vụ các hoạt động tự học.
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